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· Thời gian học: 	Từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần.
· Buổi sáng: 		Từ 8g00 đến 10g30
· Buổi chiều: 		Từ 14g00 đến 16g30
· Buổi tối: 		Từ 17g00 đến 18g00

· Môn Ngữ văn: Ngày thứ hai
	STT
	GIÁO VIÊN
	Ca 1
Từ 8g00  9g00
	Ca 2
Từ 9g30 --> 10g30
	Ca 3
Từ 14g00  15g00
	Ca 4
Từ 15g30  16g30
	Ca 5
Từ 17g00  18g00
	GHI CHÚ

	1
	Cô Diệu Hà
	12A1
	12A5
	
	
	
	

	2
	Cô Hồ Hiền
	12A2
	12A4
	
	
	
	

	3
	Cô Tường
	12A3
	12A7
	
	
	
	

	4
	Cô Tuyến
	12A6
	12A8
	
	
	12D1
	

	5
	Cô Lý
	12A9
	12A10
	9A1
	
	
	



· Môn Địa lý: Ngày thứ hai
	STT
	GIÁO VIÊN
	Ca 1
Từ 8g00  9g00
	Ca 2
Từ 9g30 --> 10g30
	Ca 3
Từ 14g00  15g00
	Ca 4
Từ 15g30  16g30
	Ca 5
Từ 17g00  18g00
	GHI CHÚ

	1
	Cô Trâm
	
	
	12A1
	
	
	

	2
	Cô Hoàng Tâm
	
	
	12A2
	12D1
	
	

	3
	Thầy Dũng
	9A1
	
	12A8
	12A10
	
	



· Môn Sinh học: Ngày thứ ba
	STT
	GIÁO VIÊN
	Ca 1
Từ 8g00  9g00
	Ca 2
Từ 9g30 --> 10g30
	Ca 3
Từ 14g00  15g00
	Ca 4
Từ 15g30  16g30
	Ca 5
Từ 17g00  18g00
	GHI CHÚ

	1
	Thầy Tú
	12A7
	12A1
	12A4
	9A1
	12D1
	

	2
	Cô Dịu
	12A5
	12A8
	12A2
	12A3
	
	

	3
	Cô Oanh
	12A10
	12A6
	12A9
	
	
	



· Môn Toán: Ngày thứ tư
	STT
	GIÁO VIÊN
	Ca 1
Từ 8g00  9g00
	Ca 2
Từ 9g30 --> 10g30
	Ca 3
Từ 14g00  15g00
	Ca 4
Từ 15g30  16g30
	Ca 5
Từ 17g00  18g00
	GHI CHÚ

	1
	Thầy Hồ Long
	12A1
	12A9
	
	
	
	

	2
	Cô Thuận
	12A2
	12A10
	9A1
	
	
	

	3
	Cô Loan
	12A3
	12A7
	
	
	
	

	4
	Thầy Đỉnh
	12A4
	12A8
	
	
	12D1
	

	5
	Thầy Thiện Long
	12A5
	12A6
	
	
	
	



· Môn Địa lý: Ngày thứ tư
	STT
	GIÁO VIÊN
	Ca 1
Từ 8g00  9g00
	Ca 2
Từ 9g30 --> 10g30
	Ca 3
Từ 14g00  15g00
	Ca 4
Từ 15g30  16g30
	Ca 5
Từ 17g00  18g00
	GHI CHÚ

	1
	Cô Trâm
	
	
	12A3
	12A5
	
	

	2
	Cô Hoàng Tâm
	
	
	12A4
	12A9
	
	

	3
	Thầy Dũng
	
	
	12A6
	12A7
	
	



· Môn Lịch sử: Ngày thứ năm
	STT
	GIÁO VIÊN
	Ca 1
Từ 8g00  9g00
	Ca 2
Từ 9g30 --> 10g30
	Ca 3
Từ 14g00  15g00
	Ca 4
Từ 15g30  16g30
	Ca 5
Từ 17g00  18g00
	GHI CHÚ

	1
	Cô Nương
	12A8
	12A3
	12A1
	12A10
	
	

	2
	Cô Nguyễn Tâm
	12A2
	12A7
	12A9
	9A1
	
	

	3
	Cô Nguyễn Hảo
	12A6
	12A5
	12A4
	
	12D1
	



· Môn Vật lý: Ngày thứ sáu
	STT
	GIÁO VIÊN
	Ca 1
Từ 8g00  9g00
	Ca 2
Từ 9g30 --> 10g30
	Ca 3
Từ 14g00  15g00
	Ca 4
Từ 15g30  16g30
	Ca 5
Từ 17g00  18g00
	GHI CHÚ

	1
	Thầy Nam
	12A10
	12A3
	9A1
	12A1
	12D1
	

	2
	Cô Bích
	12A7
	12A2
	
	
	
	

	3
	Cô Thương
	12A4
	12A9
	12A8
	
	
	

	4
	Cô Gấm
	12A5
	12A6
	
	
	
	




· Môn Hóa học: Ngày thứ bảy
	STT
	GIÁO VIÊN
	Ca 1
Từ 8g00  9g00
	Ca 2
Từ 9g30 --> 10g30
	Ca 3
Từ 14g00  15g00
	Ca 4
Từ 15g30  16g30
	Ca 5
Từ 17g00  18g00
	GHI CHÚ

	1
	Thầy Hùng
	12A1
	12A10
	
	
	
	

	2
	Cô Huế
	12A9
	12A2
	
	
	
	

	3
	Cô Minh Trang
	12A4
	12A3
	
	12A7
	12D1
	

	4
	Cô Thu Trang
	12A5
	12A6
	12A8
	
	
	

	5
	Cô Hiền
	9A1
	
	
	
	
	



